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	Giáo án số:01
	Thời gian thực hiện:...3t....
Tên chương:... Nhập môn
Thực hiện ngày.13..tháng.05 .năm.2020



Tên bài: NHẬP MÔN    
Mục tiêu của bài: 
1. Sau khi học xong bài này người học có khả năng: . sinh vieân trình trình bày về các đặc điểm điều khiển tự động
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
. Maùy chieáu, taøi lieäu, maùy tính, baûng phaán.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p
.. Noäi dung caàn nhaéc nhôû: taùc phong , chuyeân caàn .

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
.Gv giới thiệu các ứng dụng cơ bản của điều khiển tự động


	
Thuyết trình
	
Lắng nghe
	5‘

	2

1.             

2.
  
a.

b.

c.

d.

e. 

3.


a.


b.


4.

5.
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
Đại cương 

Các khái niệm – các thuật ngữ 
Định nghĩa

Đặc điểm hệ thống

Các nguyên tắc điều khiển

Điều khiển bù nhiễu

Điều khiển kết hợp

Phân loại hệ thống điều khiển

Hệ thống điều khiển hở:


Hệ thống điều khiển kín


Các thí dụ 

Một số vấn đề khác


	


Giáo viên thuyết trình về các khái niệm- thuật ngữ



Giáo viên thuyết trình về điều khiển bù nhiễu


Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv



Giáo viên thuyết trình về phân loại hệ thống điều khiển



Giáo viên thuyết trình về một số vấn đề khác


	


Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời






Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời






Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời


Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời


	


30’






35’






30’







25’


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạch lại ý chính
	
Thuyết trình
	
Lắng nghe
	   5’

	4
	Hướng dẫn tự học

	Bài tập về nhà
	 3’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình ĐKTĐ khoa điện –điện tử.
Giáo trình ĐKTĐ TS : Huỳnh Thái Hoàng ĐHBK TP.HCM


	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn





	Trần Nguyên Bảo Trân     
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
          Giảng viên





         Nguyễn Thị Tố Nga






	Giáo án số:02
	Thời gian thực hiện:.3 t
Tên chương:... MÔ TẢ TOÁN HỌC HỆ THỐNG
Thực hiện ngày.20..tháng.05.năm..2020



Tên bài: CHƯƠNG II: MÔ TẢ TOÁN HỌC HỆ THỐNG
 Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: . sinh vieân trình bày các đặc điểm về hàm truyền và sơ đồ khối của hệ thống                        
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
. Maùy chieáu, taøi lieäu, maùy tính, baûng phaán.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p
.. Noäi dung caàn nhaéc nhôû: taùc phong , chuyeân caàn .

I. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
.Gv giới thiệu các ứng dụng cơ bản của HTĐK


	
Thuyết trình
	
Lắng nghe
	5‘

	2

2.1             



1.
  


2.





a


b. 





3.
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
Biến đổi LAPLACE và một số tính chất của phép biến đổi LAPLACE

Khái niệm 



Biến đổi LAPLACE và một số tính chất của phép biến đổi 



Tính chất


Các ví dụ minh họa




Các hàm cơ bản thường dùng trong điều khiển tự động

	
Giáo viên thuyết trình về phép biến đổi Laplace

 
Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv

Giáo viên thuyết trình về một số tính chất của phép biến đổi




Giáo viên thuyết trình về Các hàm cơ bản thường dùng trong điều khiển tự động

Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv



	


Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời





Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời




Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời







Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời

	


10’




26’


30’





10’







45’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạch lại ý chính
	
Thuyết trình
	
Lắng nghe
	
5’

	4
	Hướng dẫn tự học

	Bài tập về nhà
	2’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình ĐKTĐ khoa điện –điện tử.
Giáo trình ĐKTĐ TS : Huỳnh Thái Hoàng ĐHBK TP.HCM


	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn






                Trần Nguyên Bảo Trân     
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.03.tháng 09..năm..2018
          Giảng viên





    
        Nguyễn Thị Tố Nga



                         
 



	Giáo án số:03
	Thời gian thực hiện:.3 t
Tên chương:... MÔ TẢ TOÁN HỌC HỆ THỐNG
Thực hiện ngày.  27   .tháng. 5   .năm..2020



Tên bài: CHƯƠNG II: MÔ TẢ TOÁN HỌC HỆ THỐNG (tt)
 Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: . sinh vieân trình bày các đặc điểm về hàm truyền và sơ đồ khối của hệ thống                        
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
. Maùy chieáu, taøi lieäu, maùy tính, baûng phaán.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p
.. Noäi dung caàn nhaéc nhôû: taùc phong , chuyeân caàn .

I. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
.Gv giới thiệu các đặc điểm của hàn truyền đạt


	
Thuyết trình
	
Lắng nghe
	5‘

	2

 2.2

e.


2.3

a.


b.


c.



2.4



a.



b.
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)

Hàm truyền đạt.(tt)

Hàm truyền đạt của một số thiết bị điển hình

Phương trình trạng thái

Phương trình trạng thái tổng quát 

Phương pháp xác định phương trình trạng thái

Phương trình trạng thái của một số thiết bị điển hình


Quan hệ giữa hàm truyền đạt và phương trình trạng thái.

Xây dựng phương trình trạng thái từ hàm truyền đạt

Xây dựng hàm truyền đạt từ phương trình trạng thái

	



Giáo viên thuyết trình về phương trình trạng thái



Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv


Giáo viên thuyết trình về phương trình trạng thái của một số thiết bị điển hình

Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv


Giáo viên thuyết trình về quan hệ giữa hàm truyền đạt và phương trình trạng thái


Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv

	


Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời






Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời




Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời



Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời



Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời






Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời

	




45’






40’


35’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạch lại ý chính
	
Thuyết trình
	
Lắng nghe
	
5’

	4
	Hướng dẫn tự học

	Bài tập về nhà
	3’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình ĐKTĐ khoa điện –điện tử.
Giáo trình ĐKTĐ TS : Huỳnh Thái Hoàng ĐHBK TP.HCM


	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn






Trần Nguyên Bảo Trân     
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.03.tháng 09..năm..2018
          Giảng viên





    
        Nguyễn Thị Tố Nga









	Giáo án số:04
	Thời gian thực hiện:.3 t
Tên chương:... MÔ TẢ TOÁN HỌC HỆ THỐNG
Thực hiện ngày.  3   .tháng. 6   .năm..2020



Tên bài: CHƯƠNG II: MÔ TẢ TOÁN HỌC HỆ THỐNG (tt)
 Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: . sinh vieân trình bày các đặc điểm phương trình trạng thái
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
. Maùy chieáu, taøi lieäu, maùy tính, baûng phaán.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p
.. Noäi dung caàn nhaéc nhôû: taùc phong , chuyeân caàn .

I. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
.Gv giới thiệu các ứng dụng đặc điểm phương trình trạng thái


	
Thuyết trình
	
Lắng nghe
	5‘

	2

 
2.2

a.


b.




c.




d.

	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)

Hàm truyền đạt

Định nghĩa


Phương pháp tìm hàm truyền đạt



Đại số sơ đồ khối




Các ví dụ minh họa
	


Giáo viên thuyết trình về hàm truyền đạt.


Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv


Giáo viên thuyết trình các ví dụ minh họa
	


Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời



Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời



Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời



Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời

	



45’







40’



35’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạch lại ý chính
	
Thuyết trình
	
Lắng nghe
	
5’

	4
	Hướng dẫn tự học

	Bài tập về nhà
	3’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình ĐKTĐ khoa điện –điện tử.
Giáo trình ĐKTĐ TS : Huỳnh Thái Hoàng ĐHBK TP.HCM


	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn






Trần Nguyên Bảo Trân     
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.  1   .tháng   6 ..năm..2020
          Giảng viên





    
        Nguyễn Thị Tố Nga






	Giáo án số:05
	Thời gian thực hiện:..3t...
Tên chương: ĐẶC TÍNH ĐỘNG HỌC
Thực hiện ngày.10.   .tháng. 6  ..năm..2020



Tên bài: CHƯƠNG III: ĐẶC TÍNH ĐỘNG HỌC
Mục tiêu của bài: 
1. Sau khi học xong bài này người học có khả năng: sinh vieân trình bày các đặc điểm về đặc tính động học của các khâu và của hệ thống trong miền tần số
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
                Maùy chieáu, taøi lieäu, maùy tính, baûng phaán.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p
.. Noäi dung caàn nhaéc nhôû: taùc phong , chuyeân caàn .

I. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
.Gv giới thiệu các ứng dụng đặc tính động học 

	
Thuyết trình
	
Lắng nghe
	5‘

	2

3.1            

1.
  
a. 



b.


2.



3.


a. 


b. 

3.2


1.
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
Khái niệm cơ bản

Khái niệm chung
 
Khaùi nieäm veà ñaëc tính ñoäng hoïc

Ñaëc tính thôøi gian


Phản ứng của một khâu trong hệ thống 


Đặc tính tần số của một khâu

Định nghĩa


Biểu đồ Bode


Đặc tính động học của một số khâu cơ bản

 Khâu tỉ lệ

	


Giáo viên giới thiệu đặc điểm của đặc tính động học 

Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv



Giáo viên giới thiệu đặc điểm của phản ứng của một khâu trong hệ thống 

Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv

Giáo viên giới thiệu đặc điểm của đặc tính tần số của một khâu


	


Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời





Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời







Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời

Sinh viên lắng nghe, quan sát

	







45’





35’





40’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạch lại ý chính
	
Thuyết trình
	
Lắng nghe
	
5’

	4
	Hướng dẫn tự học

	Bài tập về nhà
	   3’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình ĐKTĐ khoa điện –điện tử.
Giáo trình ĐKTĐ TS : Huỳnh Thái Hoàng ĐHBK TP.HCM


	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn






Trần Nguyên Bảo Trân     
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.4 .tháng 6.năm 2020
          Giảng viên





    
        Nguyễn Thị Tố Nga



        
















	Giáo án số:06
	Thời gian thực hiện:..3t...
Tên chương: ĐẶC TÍNH ĐỘNG HỌC
Thực hiện ngày.. 17   ..tháng.  6  ..năm..2020.



Tên bài: CHƯƠNG III: ĐẶC TÍNH ĐỘNG HỌC (tt)
Mục tiêu của bài: 
1. Sau khi học xong bài này người học có khả năng: sinh vieân trình bày các đặc điểm về đặc tính động học của các khâu và của hệ thống trong miền tần số
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
                Maùy chieáu, taøi lieäu, maùy tính, baûng phaán.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p
.. Noäi dung caàn nhaéc nhôû: taùc phong , chuyeân caàn .

I. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
.Gv giới thiệu các ứng dụng đặc tính động học 

	
Thuyết trình
	
Lắng nghe
	5‘

	2

3.2.

1.

a.



b. 



2.

a. 



b.




3.


a.


b.
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
Đặc tính động học của một số khâu cơ bản

 Khâu tỉ lệ (tt)

Ñaëc tính thôøi gian cuûa khaâu tæ leä


Ñaëc tính taàn soá cuû a khaâ u tæ leä


Khâu quán tính bậc 1

Ñaëc tính thôøi gian cuû a khaâ u quaùn tính baäc nhaát

Ñaëc tính taàn soá cuûa khaâ u quaùn tính baäc nhaát




Khâu quán tính bậc 2

Ñaëc tính thôøi gian cuû a khaâu dao ñoäng baäc hai


Ñaëc tính taàn soá cuûa khaâ u dao ñoäng baäc hai
	


Giáo viên giới thiệu đặc điểm của đặc tính động học của một khâu

Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv



Giáo viên giới thiệu đặc điểm của khâu quán tính bậc 1



Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv





Giáo viên giới thiệu đặc điểm của khâu quán tính bậc 2

Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv



	


Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời






Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời






Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời

Sinh viên lắng nghe, quan sát


Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời

	







45’







45’





30’


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạch lại ý chính
	
Thuyết trình
	
Lắng nghe
	
5’

	4
	Hướng dẫn tự học

	Bài tập về nhà
	   3’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình ĐKTĐ khoa điện –điện tử.
Giáo trình ĐKTĐ TS : Huỳnh Thái Hoàng ĐHBK TP.HCM


	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn






	
                      Trần Nguyên Bảo Trân     
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.30 .tháng 09.năm 2018
          Giảng viên





    
        Nguyễn Thị Tố Nga




	


	Giáo án số:07
	Thời gian thực hiện:..3t...
Tên chương: ĐẶC TÍNH ĐỘNG HỌC
Thực hiện ngày..25    ..tháng. 6  ..năm..2020.



Tên bài: CHƯƠNG III: ĐẶC TÍNH ĐỘNG HỌC (tt)
· Chương 4: Ổn định của hệ thống tự động  

Mục tiêu của bài: 
1. Sau khi học xong bài này người học có khả năng: sinh vieân trình bày các đặc điểm về đặc tính động học của các khâu và của hệ thống trong miền tần số
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
                Maùy chieáu, taøi lieäu, maùy tính, baûng phaán.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p
.. Noäi dung caàn nhaéc nhôû: taùc phong , chuyeân caàn .

I. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
.Gv giới thiệu các ứng dụng đặc tính động học 

	
Thuyết trình
	
Lắng nghe
	5‘

	2

3.2.


4.

a.


b. 


5.

a. 


b.



6.



a.



b.




4.1

a.
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
Đặc tính động học của một số khâu cơ bản (tt)

 Khâu vi phân lý tưởng 

Haøm quaù ñoä cuû a
khaâu vi phaân lyù töôûng

Ñaëc tính taàn soá  cuûa khaâu vi phaân lyù töôû ng

Khâu tích phân lý tưởng

Ñaëc tính thôøi gian cuû a khaâ u tích phaân lyù töôûng

Ñaëc tính taàn soá cuû a khaâ u tích phaân lyù töôûng



Khâu chậm trể (khâu trễ)



Ñaëc tính thôø i gian cuûa khaâu treã


Ñaëc tính taàn soá cuûa khaâ u trì hoaõn
Chương 4: Ổn định của hệ thống tự động  

Tính ổn định

Ñònh nghóa

	


Giáo viên giới thiệu đặc điểm của đặc tính động học của một khâu vi phân lý tưởng 



Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv



Giáo viên giới thiệu đặc điểm của khâu tích phân lý tưởng 


Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv




Giáo viên giới thiệu đặc điểm của khâu chậm trể 

Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv



	


Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời





Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời







Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời

Sinh viên lắng nghe, quan sát


Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời


	







45’







40’





35’


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạch lại ý chính
	
Thuyết trình
	
Lắng nghe
	
5’

	4
	Hướng dẫn tự học

	Bài tập về nhà
	   3’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình ĐKTĐ khoa điện –điện tử.
Giáo trình ĐKTĐ TS : Huỳnh Thái Hoàng ĐHBK TP.HCM


	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn






	
                   Trần Nguyên Bảo Trân     
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.20 .tháng 06.năm 2020
          Giảng viên





    
        Nguyễn Thị Tố Nga






	Giáo án số:08
	Thời gian thực hiện:.3t
Tên chương: Ổn định của hệ thống tự động  	
Thực hiện ngày.. 31   ..tháng. 6   .năm..2020.


Chương 4: Ổn định của hệ thống tự động (tt)
· Mặt phẳng phức và tính ổn định
· Các phương pháp xác định tính ổn định.

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: sinh viên trình bày các đặc điểm về tiêu chuẩn ổn định ht theo mặt phẳng phức
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
                Maùy chieáu, taøi lieäu, maùy tính, baûng phaán.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p
.. Noäi dung caàn nhaéc nhôû: taùc phong , chuyeân caàn .

I. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
.Gv giới thiệu các ứng dụng cơ bản của tính  ổn định 
	
Thuyết trình
	
Lắng nghe
	5‘

	2.



4.1


b.

4.2.

a.

b.



4.3.



a.

b.

c.




	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)


Tính ổn định(tt)


Phaân bieät ba traïng 
thaùi caâ n baè ng:

Mặc phẳng phức và tính ổn định
Cực và Zero

Tính ổn định trong mặt phẳng phức


Các phương pháp xác định tính ổn định



Đặc điểm

Ñieàu kieän caàn ñeå heä thoáng oån ñònh
Ví dụ
	



Giáo viên nêu đặc điểm tính ổn định
 
Đặt câu hỏi gợi mở

Giáo viên giới thiệu mặc phẳng phức và tính ổn định


Đặt câu hỏi gợi mở




Giáo viên giới thiệu các phương pháp xác định tính ổn định




Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv



	


Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời





Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời



Sinh viên lắng nghe, quan sát






Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời




Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời

	


	30’





45’







45’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạch lại ý chính
	
Thuyết trình
	
Lắng nghe
	
5’

	4
	Hướng dẫn tự học

	Bài tập về nhà
	3’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình ĐKTĐ khoa điện –điện tử.
Giáo trình ĐKTĐ TS : Huỳnh Thái Hoàng ĐHBK TP.HCM


	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn





	Trần Nguyên Bảo Trân     
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày..25...tháng .6...năm.2020....
          Giảng viên





    Nguyễn Thị Tố Nga



  



	Giáo án số:09
	Thời gian thực hiện:.3t
Tên chương: Ổn định của hệ thống tự động  	
Thực hiện ngày..8  ..tháng.7   .năm..2020


Chương 4: Ổn định của hệ thống tự động (tt)
· Tiêu chuẩn ổn định Routh.

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: sinh viên trình bày các đặc điểm về tiêu chuẩn ổn định ht tc Routh 
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
                Maùy chieáu, taøi lieäu, maùy tính, baûng phaán.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p
.. Noäi dung caàn nhaéc nhôû: taùc phong , chuyeân caàn .

I. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
.Gv giới thiệu các ứng dụng tính chất ổn định Routh 

	
Thuyết trình
	
Lắng nghe
	5‘

	2.



4.4


a.

b.



c.


d.


e


	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)


Tiêu chuẩn ổn định Routh


Điều kiện cần

Qui tắc thành lập bảng Routh


Caùch thaønh laäp baûng Routh

Phát biểu tiêu chuẩn



Giải bài tập


	



Giáo viên giới thiệu phương pháp tìm tính ổn định theo tiêu chuẩn Routh


Đặt câu hỏi gợi mở


Giáo viên giới thiệu caùch thaønh laäp baûng Routh

Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv

Giáo viên hướng dẫn các bài tập ứng dụng



	


Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời






Sinh viên lắng nghe, quan sát



Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời



Sinh viên thực hiện ứng dụng


	


	35’





45’








40’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạch lại ý chính
	
Thuyết trình
	
Lắng nghe
	
5’

	4
	Hướng dẫn tự học

	Bài tập về nhà
	3’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình ĐKTĐ khoa điện –điện tử.
Giáo trình ĐKTĐ TS : Huỳnh Thái Hoàng ĐHBK TP.HCM


	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn





	
             Trần Nguyên Bảo Trân     
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.1..tháng .7.năm.2020....
          Giảng viên





    Nguyễn Thị Tố Nga





	


	Giáo án số:10
	Thời gian thực hiện:.3t
Tên chương: Ổn định của hệ thống tự động  	
Thực hiện ngày..15  ..tháng. 7  .năm..2020.


Chương 4: Ổn định của hệ thống tự động (tt)
· Tiêu chuẩn ổn định Hurwitz
Giải bài tập
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: sinh viên trình bày các đặc điểm về tiêu chuẩn ổn định hệ thống theo tiêu chuẩn  hurwitz
 
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
                Maùy chieáu, taøi lieäu, maùy tính, baûng phaán.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p
.. Noäi dung caàn nhaéc nhôû: taùc phong , chuyeân caàn .

I. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
.Gv giới thiệu tính chất  ổn định hurwitz của hệ thống tự động 

	
Thuyết trình
	
Lắng nghe
	5‘

	2.



4.5.


a.


b.


c.

d 

e.

f.

h.



g,
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)


Tiêu chuẩn ổn định hurwitz


Các khái niệm cơ bản về định thức

Nhận xét


Quy tắc Sarrus để tính định thức cấp 3

Định lý ma trận

Quy tắc thành lập ma trận Hurwitz

Phát biểu tiêu chuẩn

Các hệ quả của tiêu chuẩn


ứng dụng bài tập
	



Giáo viên giới thiệu phương pháp tìm tính ổn định theo tiêu chuẩn hurwitz 



Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv

Giáo viên giới thiệu quy tắc Sarrus để tính định thức cấp 3

Đặt câu hỏi gợi mở

Giáo viên giới thiệu caùch thaønh laäp baûng Routh

Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv

Giáo viên hướng dẫn các hệ quả của tiêu chuẩn


	


Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời






Sinh viên lắng nghe, quan sát



Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời






 Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời

	


	


35’




45’



40’



45’ 

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạch lại ý chính
	
Thuyết trình
	
Lắng nghe
	
5’

	4
	Hướng dẫn tự học

	Bài tập về nhà
	3’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình ĐKTĐ khoa điện –điện tử.
Giáo trình ĐKTĐ TS : Huỳnh Thái Hoàng ĐHBK TP.HCM


	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn





	Trần Nguyên Bảo Trân     
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.10.tháng 7.năm.2020....
          Giảng viên





    Nguyễn Thị Tố Nga







	Giáo án số:11
	Thời gian thực hiện:..1t
Tên chương: TK bộ điều khiển  PID
Thực hiện ngày. .22..tháng.7   .năm..2020


Chương 5: Thiết kế bộ điều khiển PID
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: sinh vieân trình bàycác ảnh hưởng của các bộ điều khiển đến chất lượng của hệ thống
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
                Maùy chieáu, taøi lieäu, maùy tính, baûng phaán.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p
.. Noäi dung caàn nhaéc nhôû: taùc phong , chuyeân caàn .

I. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
.Gv giới thiệu các ứng dụng cơ bản bộ PID


	
Thuyết trình
	
Lắng nghe
	5‘

	2. 



5.1.

  1.

2.


 a.
 
b.



	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
Kiểm tra giữa kì


Các khái niệm cơ bản

Khái niệm về thiết kế hệ thống điều khiển

Ảnh hưởng của các bộ điều khiển đến chất lượng của hệ thống
Ảnh hưởng các thông số

Sơ đồ hệ thống điều khiển dùng PID



	




Gv giới thiệu về các khái niệm cơ bản 


Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv










	




Sinh viên lắng nghe



Sinh viên lắng nghe, quan sát


Sv ghi nhận , quan sát

Sinh viên lắng nghe, quan sát, ghi nhận



	

30’




	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạch lại ý chính
	
Thuyết trình
	
Lắng nghe
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học

	Bài tập về nhà
	3’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình ĐKTĐ khoa điện –điện tử.
Giáo trình ĐKTĐ TS : Huỳnh Thái Hoàng ĐHBK TP.HCM


	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn





            Trần Nguyên Bảo Trân     
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.15.tháng 7..năm.2020...
          Giảng viên





    Nguyễn Thị Tố Nga








	















	



	Giáo án số:12
	Thời gian thực hiện:..3t
Tên chương: TK bộ điều khiển  PID
Thực hiện ngày. .29..tháng.7    .năm..2020


Chương 5: Thiết kế bộ điều khiển PID (tt)
Thiết kế bộ điều khiển PID bằng phương pháp giải tích.
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: sinh vieân trình bày các phương pháp thiết kế bộ PID ,ưu và nhược điểm của từng phương pháp
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
                Maùy chieáu, taøi lieäu, maùy tính, baûng phaán.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p
.. Noäi dung caàn nhaéc nhôû: taùc phong , chuyeân caàn .

I. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Gv giới thiệu thiết kế bộ điều khiển PID bằng phương pháp giải tích 



	
Thuyết trình
	
Lắng nghe
	5‘

	2. 


II.


1.


2.



3.
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
Kiểm tra giữa kì

Thiết kế bộ điều khiển PID bằng phương pháp giải tích 
Thiết kế bộ điều khiển P


Thiết kế bộ điều khiển PD




Thiết kế bộ điều khiển PID

	





Gv giới thiệu về thiết kế bộ điều khiển P và PD bằng phương pháp giải tích 

Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv


Gv giới thiệu về thiết kế bộ điều khiển PID 

Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv

	




Sinh viên lắng nghe


Sinh viên lắng nghe, quan sát



Sv ghi nhận , quan sát



Sinh viên lắng nghe, quan sát, ghi nhận





	





30’


45’




45’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạch lại ý chính
	
Thuyết trình
	
Lắng nghe
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học

	Bài tập về nhà
	3’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình ĐKTĐ khoa điện –điện tử.
Giáo trình ĐKTĐ TS : Huỳnh Thái Hoàng ĐHBK TP.HCM


	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn





             Trần Nguyên Bảo Trân     
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.22.tháng 7năm 2020.....
          Giảng viên





    Nguyễn Thị Tố Nga






	Giáo án số:13
	Thời gian thực hiện:..3t
Tên chương: TK bộ điều khiển  PID
Thực hiện ngày 5.tháng. 8 .năm..2020


Chương 5: Thiết kế bộ điều khiển PID
Thiết kế bộ điều khiển PID bằng phương pháp Ziegler-Nichols.
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: sinh vieân trình bày thiết kế bộ điều khiển PID
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
                Maùy chieáu, taøi lieäu, maùy tính, baûng phaán.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p
.. Noäi dung caàn nhaéc nhôû: taùc phong , chuyeân caàn .

I. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Gv giới thiệu các phương pháp thiết kế


	
Thuyết trình
	
Lắng nghe
	5‘

	2. 

5.3



1.


2.




3.

	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)

Thiết kế bộ điều khiển PID bằng phương pháp Ziegler-Nichols

Phương pháp Ziegler-Nichols  dựa vào đáp ứng nấc của hệ hở

Phương pháp Ziegler-Nichols  dựa vào đáp ứng của hệ kín ở biên giới ổn định


Phương pháp dùng máy vi tính  (Giới thiệu phần mềm MATLAB
	



Gv giới thiệu về thiết kế bộ điều khiển PID bằng phương pháp Ziegler-Nichols  dựa vào đáp ứng nấc của hệ hở


Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv


Gv giới thiệu về thiết kế bộ điều khiển PID bằng phương pháp Ziegler-Nichols  dựa vào đáp ứng của hệ kín ở biên giới ổn định

	


Sinh viên lắng nghe







Sinh viên lắng nghe, quan sát

Sv ghi nhận , quan sát



Sinh viên lắng nghe, quan sát, ghi nhận




	





35’




40’



45’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạch lại ý chính
	
Thuyết trình
	
Lắng nghe
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học

	Bài tập về nhà
	3’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình ĐKTĐ khoa điện –điện tử.
Giáo trình ĐKTĐ TS : Huỳnh Thái Hoàng ĐHBK TP.HCM


	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn





                 Trần Nguyên Bảo Trân     
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.1.tháng 8.năm.2020....
          Giảng viên





    Nguyễn Thị Tố Nga






	Giáo án số:14
	Thời gian thực hiện:..3t
Tên chương: Ứng dụng CNTT vào ĐKTĐ		
Thực hiện ngày. 12.tháng.  8 .năm.2020



Tên bài:  Ứng dụng CNTT vào  điều khiển tự động 
· Giới thiệu phần mềm Matlab
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: sinh vieân ứng dụng cntt vào  điều khiển tự động 
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
                Maùy chieáu, taøi lieäu, maùy tính, baûng phaán.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p
.. Noäi dung caàn nhaéc nhôû: taùc phong , chuyeân caàn .

I. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
.Gv giới thiệu các ứng dụng CNTT trong điều khiển


	
Thuyết trình
	
Lắng nghe
	5‘

	2. 


6.1.


a.

b.


c.

 
d.

2. 

 a.

b.

c.

3.


	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)


Giới thiệu phần mềm Matlab 

Công dụng


Tóm tắt một số thủ thuật


Chức năng của phần mềm matlab

Một số thủ thuật cần thiết

 
Sử dụng Matlab

Ðịnh nghia biến

Các toán tử số học

Làm việc với mảng 

Ứng dụng matlab  
	



Gv giới thiệu về phần công dụng phần mềm Matlab 

Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv

Gv giới thiệu tóm tắt một số thủ thuật

Gv giới thiệu một số thủ thuật cần thiết

Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv

Gv giới thiệu phương pháp sử dụng matlab



Gv giới thiệu ứng dụng matlab

Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv

	




Sinh viên lắng nghe





Sinh viên lắng nghe, quan sát




Sinh viên lắng nghe, quan sát






Sinh viên lắng nghe, quan sát


	




30’







45’









45’







	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạch lại ý chính
	
Thuyết trình
	
Lắng nghe
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học

	Bài tập về nhà
	3’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình ĐKTĐ khoa điện –điện tử.
Giáo trình ĐKTĐ TS : Huỳnh Thái Hoàng ĐHBK TP.HCM


	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn





               Trần Nguyên Bảo Trân     
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày..3...tháng 8.năm.2020....
          Giảng viên





   
       Nguyễn Thị Tố Nga








	Giáo án số:15
	Thời gian thực hiện:..3t
Tên chương: Ứng dụng CNTT vào ĐKTĐ	
Thực hiện ngày 17..tháng.8   .năm.2020.



Tên bài:  Ứng dụng CNTT vào  điều khiển tự động 
· Sử dụng phần Simulink mô phỏng

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: sinh vieân ứng dụng cntt vào  điều khiển tự động 
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
                Maùy chieáu, taøi lieäu, maùy tính, baûng phaán.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p
.. Noäi dung caàn nhaéc nhôû: taùc phong , chuyeân caàn .

I. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
.Gv giới thiệu các ứng dụng CNTT trong điều khiển


	
Thuyết trình
	
Lắng nghe
	5‘

	2. 


6.2.


a.



b.


3.
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)


Sử dụng phần Simulink



Thiết kế trên Simulink



ứng dụng



Ứng dụng công nghệ thông tin trong tự động hóa


	



Gv giới thiệu về sử dụng phần Simulink

Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv


Gv giới thiệu tóm tắt ứng dụng


Gv giới thiệu về ứng dụng công nghệ thông tin trongcuộc sống con người
Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv


	




Sinh viên lắng nghe





Sinh viên lắng nghe, quan sát




Sinh viên lắng nghe, quan sát


	






30’


45’



45’







	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạch lại ý chính
	
Thuyết trình
	
Lắng nghe
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học

	Bài tập về nhà
	3’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình ĐKTĐ khoa điện –điện tử.
Giáo trình ĐKTĐ TS : Huỳnh Thái Hoàng ĐHBK TP.HCM


	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn





                Trần Nguyên Bảo Trân     
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày..11.tháng .8.năm 2020.....
          Giảng viên





   
       Nguyễn Thị Tố Nga
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